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DT

 thu hồi

1
Nguyễn Văn Cường 

(UBND Xã) 
58 64 96,5 22 65 220 LUC 0 96,5 96,5

HĐ Khoán 

thầu

2
Nguyễn Thị Thanh 

(UBND Xã) 
58 62 286,7 22 66 320 LUC 0 258,1 258,1 28,6

HĐ Khoán 

thầu

3
Nguyễn Ngọc Giao

(UBND xã )
58 96 107,7 LUC 0   107,7   107,7

HĐ Khoán 

thầu

58 97 35,9 BHK 0     35,9   35,9

58 81 183,6 LUC 0 183,6 183,6

58 95 27,6 LUC 0 27,6 27,6

5
Nguyễn Văn Hảo

(UBND xã)
58 83 39,3 22 LUC 0 39,3 39,3

HĐ Khoán 

thầu

6
Ngô Thị Tự     

(UBND xã)
58 82 101,3 22 73 65 LUC 0 101,3 101,3

HĐ Khoán 

thầu

58 80 211,8 22 75 190 LUC 0 211,8 211,8

58 65 40,4 22 67 30 BHK 0 40,4 40,4

Nguyễn Ngọc Quang 58 136 120,4 22 333 120 LUC 120,4 0 120,4
GCN số AI 

108546 ngày 

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM DÂN CƯ NGÃ BA ĐÌNH NẺO, THÔN CHUNG, XÃ LIÊN SƠN, HUYỆN TÂN 

YÊN
(Kèm theo Quyết định số:…./QĐ-UBND ngày …….. /8/2022 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC năm 

2010

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
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298 ( 
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Ghi chú

4

Nguyễn Văn Lực 

Trịnh Thị Đào (vợ)     

(UBND xã) 

7

Nguyễn Ngọc Quang 

(UBND Xã)

HĐ Khoán 

thầu

HĐ Khoán 

thầu22 74 200

22 85 160
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STT Họ và tên chủ sử dụng
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 theo BĐ ĐC năm 
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QĐ số 

Ghi chú

Nguyễn Văn Lượng

Trần Thị Lưu (vợ)

(UBND xã)

22 275 LUC 0 275 275
HĐ Khoán 

thầu

Nguyễn Văn Lượng

Trần Thị Lưu (vợ) 22 76b 85 LUC 83,3 0 83,3

GCN số 

AL046282 

ngày 

13/12/2006

8
Nguyễn Văn Kình

Đặng Thị Phi Nga (vợ) 22 77 200 LUC 196,0 0 196,0 SĐC

9 Nguyễn Văn Thuần 58 75 279,3 22 81 240 LUC   261,5   0 261,5 17,8

GCN số 

AL046477 

ngày 

13/12/2006

10
Nguyễn Văn Thơ 

(GCN Nguyễn Thị Thương )
58 76 272,8 22 80 168 LUC 272,8 0 272,8

BB phân chia 

tài sản

11 Nguyễn Văn Thơ 58 77 129,1 22 79b 106 LUC 129,1 0 129,1

GCN số 

AL046273 

ngày 

13/12/2006
12

Nguyễn Văn Trọng      

Nguyễn Thị Liên (vợ)
58 78 206 22 78 124 LUC 206 0 206 SĐC

13 Nguyễn Thị Luyến 58 92 211,5 22 82 214 LUC 211,5 0 211,5

GCN số 

AL046213 

ngày 

13/12/2006

83 260 0

84c 146 0

15
Nguyễn Văn Lập      

Chu Thị Hồng (vợ)
84b 200 159 0 159

GCN số 

AL046212 

ngày 22 LUC

14
Nguyễn Văn Thà    

Trần Thị Hội (vợ)
58 93

58 94 215,7

8

408,1 LUC 408,1 408,1 22

   554,3 58 79

SĐC
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16 Nguyễn Thị Dương         84b 72 56,7 0 56,7
GCN số 

AL046239 

ngày 

22 LUC58 94 215,7
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17 Nguyễn Thị Loan 58 109 390,2 22 90 375 LUC 390,2 0 390,2  

GCN số 

AL046284 

ngày 

13/12/2006

18
Nguyễn Xuân Đại  

Nguyễn Thị Lan (vợ)
58 111 284,6 22 89a 296 LUC 284,6 0 284,6

GCN số 

AL046459 

ngày 

13/12/2006

19 Đặng Ngọc Lịch 58 112 209,5 22 88 120 LUC 209,5 0 209,5
GCN số 

AL046218 

58 110 154,2 22 89b 180 LUC 154,2 0 154,2

86 216

87 240

21
Lưu Bá Hoan

Nguyễn Thị Dung (vợ)
58 135 348,5 22 91 290 LUC 185,8 0 185,8 162,7

GCN số 

AL046261 

ngày 

13/12/2006

22
Nguyễn Văn Dục  

Nguyễn Thị Nam (vợ)
58 137 143,4 22 94 123 LUC 143,4 0 143,4

GCN số 

AL046279 

ngày 

13/12/2006

23 Đặng Ngọc Sự 58 138 299,9 22 95c 272 LUC 299,9 0 299,9

GCN số 

AL046236 

ngày 

13/12/2006

24 Vũ Bá Quảng 58 139 136,4 22 95a 144 LUC 136,4 0 136,4

GCN số 

AL046226 

ngày 

13/12/2006

Nguyễn Văn Lực    

Trịnh Thị Đào (vợ) 

(GCN Nguyễn Đình Thư)

20
58 113 527 22

BB phân chia 

tài sảnLUC 527 0 527
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95b 54

96 200

58 141 56,6 LUC 56,6 0 56,6

58 142 411,3 22 98 390 LUC 411,3 0 411,3

58 115 213,6 22 99b 96 LUC 213,6 0 213,6

LUC

26 Nguyễn Văn Bẩy

25 Nguyễn Văn Tuổi 
0 472,9

22 97 130

GCN số 

AL046258 

ngày 

13/12/2006

GCN số 

AL046146 

ngày 

13/12/2006

22
58 140 472,9 472,9
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27
Lưu Bá Ước 

Nguyễn Thị Bộ (vợ)
58 170 313,9 22 334 288 LUC 313,9 0 313,9

GCN số 

AL046386 

ngày 

13/12/2006

28 Nguyễn Thị Hạnh 58 169 208,4 22 93 180 LUC 208,4 0 208,4

GCN số 

AL046164 

ngày 

13/12/2006

29
Nguyễn Văn Thứ  

Đồng Thị An (vợ)
58 143 290,1 22 118 210 LUC 290,1 0 290,1

GCN số 

AL046187 

ngày 

13/12/2006

30 UBND xã 58 91 16,3 22 0 0 DGT 0 16,3 16,3

6.402,2 1.393,5 7.795,7Tổng
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